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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
Quảng Nam, ngày     26   tháng   11    năm 2012


BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
cho dự án Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh, huyện Đông Giang




Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ,

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh (thôn Bhúc).
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Kiến Minh.

4. Chủ nghiệm lập dự án: Vũ Gia Hưng.

5. Mục tiêu đầu tư dự án: Nhằm mở rộng thị trấn, tổ chức lại không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị cho thị trấn Prao theo tiêu chuẩn đô thị miền núi, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, tạo môi trường giao lưu, trao đổi văn hoá, xã hội cho người dân địa phương và các vùng lân cận; từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cho trung tâm huyện lỵ huyện Đông Giang.

6. Nội dung và quy mô đầu tư dự án:

6.1. Quy mô xây dựng:
- Cấp đường: Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị: TCVN104-2007.

- Tải trọng thiết kế: + Công trình: H30-XB80.




           + Trục xe: 12T.

- Độ dốc dọc tối đa: 6%; độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: 200m; bán kính đường cong đứng: Rlồi=4.000m, Rlõm=1.000m.

- Mô đuyn đàn hồi: Eyc = 120MPa

6.2 Giải pháp thiết kế:

a) Bình đồ: Trên cơ sở hướng tuyến đã được quy hoạch chung, bám theo các sườn đồi để giảm khối lượng.


b) Cắt dọc: Dựa trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật như đảm bảo dốc dọc tối đa, chiều dài dốc dọc, đường cong đứng, triết giảm dốc dọc tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, cao độ khống chế tại các vị trí cầu cống, ... đồng thời giảm tối đa khối lượng xây dựng, tránh phải xây dựng những công trình phức tạp. 


c) Nền đường: Nền đường đắp lu lèn đạt độ chặt K95, riêng 50cm trên cùng đắp bằng đất cấp phối đồi đạt độ chặt K98 (nền đào 30cm). Trước khi đắp đất cần phải vét bóc lớp đất phủ lẫn rác, tạp chất hữu cơ, cây cỏ trên bề mặt dày trung bình 0,3m.
d) Giải pháp thiết kế giao thông: Toàn dự án gồm 2 tuyến đường với tổng chiều dài là 574,92 m: 


- Tuyến 1 (HCM-N37): Bnền = (5,0+10,5+5,0)m = 452,98m.

- Tuyến 2 (N37-Cầu): Bnền = (3,0+5,5+3,0)m = 122,03m.

đ) Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải được bố trí đi chung, kết cấu hố ga mương dọc như sau:

- Hố ga: Xà mũ hố ga bằng bê tông M200 đá 1x2; thân hố ga bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 30cm, móng hố ga bằng bê tông M150 đá 4x6 dày 30cm đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; đan hố ga bằng BTCT M200 dày 8cm. Xung quanh đan hố ga và miệng hố ga được niềng bằng thép góc có tiết diện (80x80x6)mm và (90x90x6)mm.

- Mương dọc: Dùng mương hở đậy đan khẩu độ B80, B100.

- Mương qua đường: Tính toán với tải trọng thiết kế xe H30 - XB80. Khẩu độ mương hở đậy đan chịu lực B100, B120. Toàn dự án có 5 vị trí mương qua đường. Kết cấu: Đan mương bằng bê tông M300 đá 1x2; thân mương bằng bê tông M200 đá 2x4; móng mương bằng bê tông M200 đá 4x6; dăm sạn đệm.

- Cửa thu, mương ngang: Cửa thu bằng bê tông M200 đá 1x2, mương ngang bằng BT M200 đá 2x4, đáy được vuốt dốc để thoát nước được dễ dàng. Đan mương ngang bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 8cm.

e) Giải pháp thiết kế kết cấu áo đường: 

- Đá dăm thấm nhập nhựa dày 6cm tiêu chuẩn nhựa 6kg/m2.

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 40cm

- Cấp phối đồi đầm chặt K98 dày 50cm đối với nền đắp và 30cm đối với nền đào.


- Lu tăng cường K95

g) Vỉa hè, bó vỉa, hố trồng cây:

- Kết cấu vỉa hè: Bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 5 cm, phía dưới là lớp cát đệm dày 3cm.


- Kết cấu bó vỉa:  Đối với vỉa hè kết cấu bó vỉa bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ cao hơn mặt đường 15cm, dưới là lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 


- Hố trồng cây kích thước (1,2x1,2)m: Bố trí hai bên trên vỉa hè, cách khoảng 10m bằng gạch thẻ xây trát vữa xi măng M75 dày 2cm, đệm đá dăm 4x6 dày 10cm, bên ngoài quét vôi 3 nước. Lòng hố có kích thước (1,0x1,0)m, thành hố dày 10cm.

h) Thiết kế nút giao thông: Các nút giao thông được thiết kế cùng mức với bán kính bó vỉa nhỏ nhất là 8m.

i) An toàn GT: Thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ 2TCN237-01.

7. Địa điểm thực hiện: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
8. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012 - 2014.

9. Diện tích sử dụng đất: khoảng 1,08ha.
10. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: UBND huyện Đông Giang tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

12. Tổng mức đầu tư của dự án

:    18.067.284.880 đồng, gồm:
- Chi phí xây dựng sau thuế

:    10.769.322.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:         221.162.000 đồng.

- Chi phí tư vấn 



:         770.859.000 đồng.

- Chi phí khác



:         117.995.000 đồng.

- Chi phí dự phòng

           
:      1.187.000.000 đồng.

- Chi phí đền bù, giải toả (tạm tính)
:      5.000.000.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng - vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

	Năm
	Nguồn vốn NSTW (đồng)
	Nguồn vốn NSĐP (đồng)
	Nguồn vốn khác (đồng)

	- Năm 2012
	
	1.500.000.000
	

	- Năm 2013
	4.000.000.000
	5.000.000.000
	

	- Năm 2014
	6.379.000.880
	1.187.338.000
	


15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án./.
(Báo cáo này thay thế Báo cáo 224/BC-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

	Nơi nhận:

· Như trên;

· TT UBND tỉnh;

· Sở KH&ĐT;

· UBND huyện Đông Giang;

· CPVP;

· Lưu: VT,KTN,KTTH.

(D:\VuNguyen\VP UBND\Bao cao\2012\BC tham dinh - Dong Giang - duong tu cau Ta Lu den duong HCM (TT 627) - dieu chinh.doc)
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang
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